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Ngày 08/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP về việc ký quỹ và hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (sau đây gọi là Chương trình EPS), theo đó tại khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết này giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc thực hiện chính sách cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng chính sách xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc trong Chương trình EPS theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
1. Cơ sở thực tiễn
Năm 2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Bản ghi nhớ (MOU) về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (ký gia hạn 02 năm/lần). Quá trình triển khai Chương trình này đã đem lại nhiều lợi ích song phương cho cả Việt Nam và Hàn Quốc. Tính đến nay, ta đã đưa hơn 110.000 lượt lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình này với thu nhập bình quân 1.800 USD/tháng (số lao động EPS đang làm việc hiện có khoảng 30.000 người Chương trình EPS trong tổng số 40.000 lao động Việt Nam tại Hàn Quốc); theo đó, Chương trình đã có những đóng góp tích cực trong tạo việc làm ổn định, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động theo mục tiêu, đường lối của Đảng và Nhà nước
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chương trình EPS đã phát sinh tình trạng một bộ phận người lao động tự ý bỏ hợp đồng hoặc sau khi hết hạn hợp đồng không về nước mà ở lại Hàn Quốc làm việc, cư trú bất hợp pháp, ảnh hưởng tiêu cực đến thực hiện MOU. Tại thời điểm tháng 8/2012 (khi chưa ban hành chính sách ký quỹ), tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước lên đến 59%; số lượng lao động cư trú bất hợp pháp gần 18.000 người, chiếm 38% tổng số lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Từ đó dẫn đến việc tháng 10/2012, phía Bạn dừng tiếp nhận lao động ta, làm mất đi cơ hội của nhiều lao động có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc.
Trước thực trạng trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc, giảm tỷ lệ lao động ở lại bất hợp pháp, trong đó có giải pháp thực hiện ký quỹ đối với người lao động trước khi đi làm việc. Ngày 21/8/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1465/QĐ-TTg về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (thời hạn 5 năm); ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc thay Quyết định số 1465/QĐ-TTg. Theo các quy định này, người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS phải thực hiện ký quỹ 100 triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH); người lao động thuộc đối tượng được vay vốn tại NHCSXH để đi làm việc ở nước ngoài được vay tối đa 100 triệu đồng để ký quỹ (không cần đảm bảo tiền vay); trường hợp người lao động bỏ hợp đồng hoặc không về nước sau khi hoàn thành hợp đồng thì tiền ký quỹ và tiền lãi được chuyển vào ngân sách nhà nước cấp tỉnh nơi người lao động cư trú trước khi đi để hỗ trợ chính sách giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của địa phương.
Các chính sách, biện pháp để giảm tỷ lệ lao động ở lại bất pháp tại Hàn Quốc, đặc biệt là chính sách ký quỹ (được đưa vào MOU về Chương trình EPS giữa Việt Nam và Hàn Quốc) đã được phía Bạn đánh giá cao và xem đây là cam kết để nối lại Chương trình vào đầu năm 2014; đồng thời giúp cho công tác quản lý người lao động tại Hàn Quốc, ý thức chấp hành hợp đồng lao động của người lao động đã được cải thiện rõ rệt (tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước hiện giảm xuống dưới mức cam kết và duy trì mức gần 28%) .
2. Cơ sở pháp lý
Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/5/2020 cho đến khi Luật số 69/2020/QH14 về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành (từ 01/01/2022). Vì vậy, sau ngày 01/01/2022, các quy định chung về tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài qua đơn vị sự nghiệp được áp dụng theo Luật 69 và các văn bản dưới Luật, tuy nhiên các quy định này chưa cụ thể hóa việc ký quỹ và cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS. Trong MOU về Chương trình EPS ký năm 2021 (thời hạn 02 năm), mức tiền ký quỹ áp dụng là 100 triệu đồng (phù hợp với Quyết định 12), phía Hàn Quốc bảo lưu nội dung này như một điều kiện hợp tác lao động theo Chương trình EPS.
Theo đó để tháo gỡ vướng mắc này, ngày 08/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP để hướng dẫn ký quỹ và thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, qua đó đã tạo điều kiện cho số lao động được tuyển chọn trước ngày 01/01/2022 có cơ hội đucợ ký quỹ và xuất cảnh; đồng thời tại khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết 83 giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc thực hiện chính sách cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng chính sách xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc trong Chương trình EPS (theo trình tự, thủ tục rút gọn).
 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan thống nhất rằng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách cho vay để ký quỹ nêu tại Nghị quyết 83 là Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cần được xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành sớm trong Quý I năm 2023 (thời điểm hết hiệu lực MOU về Chương trình EPS) để việc phái cứ và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS không bị ảnh hưởng gián đoạn.
II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
1. Quan điểm
Dự thảo Quyết định cần phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về lao động, việc làm và an sinh xã hội. Thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
Kế thừa những kết quả tích cực của Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg của Thủ ngày 31/3/2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ ngày 08/7/2022 (khoản 1 Điều 2).
2. Mục tiêu, yêu cầu
Bảo đảm việc thực hiện đơn giản, dễ dàng, thuận lợi cho người lao động và các tổ chức, cá nhân liên quan.
Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả có tính đến tình hình kinh tế xã hội và hoàn cảnh kinh tế đặc thù của đối tượng lao động chịu sự tác động trực tiếp.
Hỗ trợ pháp triển thị trường lao động ngoài nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách cho vay để ký quỹ và tổ chức nghiên cứu, soạn thảo dự thảo Quyết định.
2. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan; đến hết ngày 23/3/2023, có .... Bộ, ngành đã gửi ý kiến tham gia về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
3. Tổng hợp tiếp thu các ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và cơ quan liên quan để hoàn thiện dự thảo Quyết định (bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý kèm theo).
4. Hoàn thiện dự thảo Quyết định và gửi hồ sơ thẩm định tới Bộ Tư pháp (Công văn số .........../BLĐTBXH-QLLĐNN ngày .........../2023).
Ngày ....../....../2023, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Quyết định.
5. Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định kèm theo).
6. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Quyết định và các tài liệu có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ.
IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Dự thảo Quyết định gồm có 03 chương và 15 điều, bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:
1. Quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng (Điều 1 và 2 - Chương I)
- Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng vay vốn (Điều 1): dự thảo Quyết định quy định về việc hỗ trợ cho vay để ký quỹ và việc quản lý, sử dụng tiền ký quỹ đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.
- Về đối tượng áp dụng (Điều 2): là người lao động thuộc đối tượng chính sách được vay vốn tại NHCSXH, Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ), NHCSXH và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
2. Quy định về vay vốn và thực hiện ký quỹ (từ Điều 3 đến 11 - Chương II)
- Dự thảo Quyết định kế thừa Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg về hỗ trợ vay vốn để ký quỹ như:
+ Ngân hàng nơi cho vay là NHCSXH nơi người lao động đăng ký thường trú.
+ Quản lý và sử dụng tiền ký quỹ:
NHCSXH nơi cho vay thực hiện phong tỏa tiền ký quỹ của người lao động theo quy định của NHCSXH và pháp luật. Tiền ký quỹ được ưu tiên hoàn trả khoản vay (gồm cả gốc và lãi), số tiền còn lại (nếu có) được sử dụng theo thứ tự:
Bù đắp thiệt hại do lỗi của người lao động gây ra đối với Trung tâm lao động ngoài nước theo văn bản thanh lý hợp đồng giữa hai bên hoặc các văn bản có hiệu lực của cơ quan liên quan có thẩm quyền; thực hiện nghĩa vụ của người lao động theo quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do người lao động tự ý ở lại Hàn Quốc trái pháp luật sửa khi chấm dứt hợp đồng lao động; hoàn trả cho người lao động (nếu còn).
- Bên cạnh đó, dự thảo Quyết định có điều chỉnh và cụ thể hóa (so với Quyết định 12) một số nội dung sau:
+ Mức cho vay tối đa bằng mức tiền ký quỹ theo thỏa thuận giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Việc làm và lao động Hàn Quốc, hiện nay là 100 triệu đồng; không cần bảo đảm tiền vay.
+ Thời hạn cho vay do thỏa thuận giữa NHCSXH và người lao động nhưng tối đa không quá không quá 05 năm 04 tháng. 
+ Lãi suất cho vay để ký quỹ được áp dụng mức ưu đãi bằng lãi suất tiền gửi ký quỹ. 
3. Về tổ chức thực hiện (từ Điều 12 đến 15 - Chương 3)
Dự thảo Quyết định quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành trực, cơ quan thuộc Chính phủ, NHCSXH, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, trong đó:
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan và các địa phương trong việc triển khai thực hiện các quy định của Quyết định;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quán lý cho NHCSXH triển khai thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ.
- NHCSXH hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay; quản lý và sử dụng tiền ký quỹ.
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các địa phương: Phối hợp tuyên truyền chính sách, tổ chức triển khai theo quy định của Quyết định; hướng dẫn, xác nhận người lao động thuộc đối tượng chính sách được vay vốn để ký quỹ.

V. KIẾN NGHỊ
Trên đây là Tờ trình về Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng chính sách xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc trong Chương trình EPS (theo trình tự, thủ tục rút gọn), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành.
(Xin trình kèm theo các tài liệu sau:
- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc trong Chương trình EPS;
- Báo cáo số ............. ngày ............../2023 của Bộ Tư pháp về thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
- Báo cáo số ............. ngày ............../2023 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;
- Góp ý bằng văn bản của các Bộ, ngành;
- Tài liệu liên quan khác).
        Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.  

	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao, KH&ĐT, Tài chính, Ngân hàng NNVN;
- Các Vụ HTQT, Pháp chế, TTLĐNN;
- Lưu: VT, QLLĐNN.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
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